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BÁO CÁO THUYẾT MINH 
Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định khu vực thuộc nội thành 

của thành phố, thị trấn, khu dân cƣ không đƣợc phép chăn nuôi và chính sách 

hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không đƣợc phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

I. CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 80 của Luật Chăn nuôi. Ủy ban 

nhân dân có trách nhiệm “ Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực 

thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn 

nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn 

nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi ”. 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

 Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-HĐND ngày 06/11/2018 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành hệ thống quy trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016-2021;  

Căn cứ văn bản số 44/HĐND- VP ngày 19/2/2019 của HĐND tỉnh về việc ban 

hành danh mục Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết nội dung luật giao;  

Căn cứ Văn bản số 852/UBND -TH, ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh về việc 

xây dựng hố sơ dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa IX. 

Căn cứ Văn bản 101/HĐND -VP ngày 14/5/2019 của HĐND tỉnh về việc cho 

ý kiến lùi thời gian trình hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Căn cứ Văn bản số 147/HĐND -VP ngày 21/8/2020 của HĐND tỉnh về việc 

cho ý kiến xây dựng Nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ tháng 

12/2020. 

2. Căn cứ thực tiễn 

Trước khi Luật Chăn nuôi được ban hành, các văn bản quy phạm trước đây của 

nước ta đã ban hành về lĩnh vực này chưa đề cập đến việc quy định khu vực không 

được phép chăn nuôi, dẫn đến công tác quản lý các hoạt động chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh nảy sinh rất nhiều hạn chế như: Chăn nuôi tự phát, nhỏ lẻ, phân tán, hiệu quả thấp 

xen kẽ trong khu dân cư thuộc nội thành của thành phố, thị trấn ảnh hưởng đến mỹ 
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quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư,… 

Việc chưa có quy định, chế tài xử lý cụ thể, mới chỉ tập trung tuyên truyền, vận động, 

nhắc nhở dẫn đến hiệu quả không cao. 

Vì vậy việc xây dựng và ban hành quy định khu vực thuộc nội thành của 

thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ 

khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM  

1. Mục đích 

- Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, nhằm quy định rõ các khu vực 

không được phép chăn nuôi để khắc phục tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, 

hiệu quả chăn nuôi thấp; giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức 

khỏe cộng đồng cũng như mỹ quan đô thị. 

- Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi để tạo điều kiện cho các t ổ chức, cá nhân tham gia vào các ho ạt 

động chăn nuôi gia súc, gia cầm (gọi chung là cơ sở chăn nuôi ) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn thực hiện di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đến địa điểm 

mới tiếp tục sản xuất hoặc ngừng các hoạt động chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề 

khác để ổn định sinh kế.        

2. Quan điểm  

- Nghị quyết sau khi ban hành phải phù hợp với các quy định hiện hành, định 

hướng phát triển chăn nuôi của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa 

phương, đảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo sinh kế 

cho người dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với tiêu chí trong xây 

dựng nông thôn mới.  

- Tạo cơ sở pháp lý, để các địa phương và các cơ quan chức năng áp dụng 

trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động chăn nuôi, bảo đảm tính nhất 

quán trong chính sách hỗ trợ khi di dời; hỗ trợ cơ sở chăn nuôi sớm ổn định địa 

điểm đầu tư, đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô tiếp tục sản 

xuất hoặc chuyển đổi ngành nghề khác. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh đầu 

tư phát triển chăn nuôi tập trung theo hướng trang trại bảo đảm an toàn sinh học 

gắn với bảo vệ môi trường góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương. 

III. THỰC TRẠNG RÀ SOÁT CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CHĂN NUÔI  

Trên địa bàn toàn tỉnh
1
 có 101.754 cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm (sau đây 

gọi chung là cơ sở chăn nuôi). Trong đó có nhiều cơ sở chăn nuôi nuôi cả gia súc và 

gia cầm. Căn cứ vào đề xuất các khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư 

không được phép chăn nuôi của các huyện, thành phố, bao gồm 100 khu vực của 16 

xã, phường, thị trấn thuộc 06 huyện, 01 thành phố (huyện Pác Nặm báo cáo không có 

                                           
1
 Số iệu rà soát đên tháng 5 năm 2020. 
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khu vực không được phép chăn nuôi). Số cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm 

trong  khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi, cụ thể như sau: 

 Số cơ sở, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nằm trong khu vực đề xuất không 

được phép chăn nuôi là 2.258 hộ, trong đó: Số hộ chăn nuôi trâu, bò, ngựa, dê 

156/20.086 hộ chiếm 0,77%, số lượng trâu, bò, ngựa, dê  608/63.355 con tổng đàn, 

(chiếm 0,95%); số hộ chăn nuôi lợn 672/26.133 hộ, chiếm 2,57% , số lượng lợn 

5.197/123.798 con tổng đàn(chiếm 4,19%); số hộ chăn nuôi gia cầm (gà, vịt, ngan, 

ngỗng, bồ câu, chim cút) 1.430/55.535 hộ, chiếm 2,57%, số lượng gia cầm 

56.824/2.041.847 con bằng 2,78 % so với tổng đàn.  

Qua thống kê cho thấy tỷ lệ tổng đàn các loại vật nuôi trong các khu vực này 

chiếm tỷ lệ thấp so với  tổng đàn của tỉnh, việc quy định khu vực thuộc nội thành của 

thành phố, trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi không ảnh hưởng nhiều đến 

tăng trưởng của ngành chăn nuôi trong phát triển sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh.  

IV. CƠ SỞ XÁC ĐỊNH KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ, THỊ TRẤN, 

KHU DÂN CƢ KHÔNG ĐƢỢC PHÉP CHĂN NUÔI VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHI DI 

DỜI CƠ SỞ CHĂN NUÔI RA KHỎI KHU VỰC KHÔNG ĐƢỢC PHÉP CHĂN NUÔI 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN 

1. Căn cứ quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu 

dân cƣ không đƣợc phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, theo Nghị quyết quy định: Đối với đô thị 

loại thành phố thuộc tỉnh có quy mô dân số khu vực nội thành đạt từ 200.000 

người trở lên (Điểm b, Khoản 2, Điều 4); đối với đô thị loại II có quy mô dân số 

khu vực nội thành đạt từ 100.000 người trở lên (Khoản 2, Điều 5); đối với đô thị 

loại III có quy mô dân số khu vực nội thành, nội thị đạt từ 50.000 người trở lên 

(Khoản 2, Điều 6); đối với đô thị loại IV có quy mô dân số khu vực nội thị (nếu 

có) đạt từ 20.000 người trở lên (Khoản 2, Điều 7);  

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng (Điều 18); theo đó khu dân cư tập trung 

được xác định là khu dân cư nằm trong quy hoạch khu vực trung tâm xã được 

UBND cấp huyện phê duyệt chi tiết trong Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm 

dân cư nông thôn ở các xã;  

Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về 

khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn 

An toàn an ninh trật tự” thì Khu dân cư là nơi tập hợp người dân, hộ gia đình cư trú 

tập trung trong phạm vi một khu vực nhất định, bao gồm: Thôn, xóm, làng, bản, 

ấp, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố và đơn vị dân cư tương đương;  

Luật Chăn nuôi: Khoản 1, Điều 12  quy định “ Chăn nuôi trong khu vực không 

được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; trừ nuôi động vật 

làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi 

trường”;  quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 80. Ủy ban nhân dân có trách nhiệm “ 

Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khu vực thuộc nội thành của thành 

phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi 
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chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi ”. 

Căn cứ vào đề xuất các khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư 

không được phép chăn nuôi của các huyện, thành phố, bao gồm 100 khu vực của 

16 xã, phường, thị trấn thuộc 06 huyện, 01 thành phố (riêng huyện Pác Nặm báo 

cáo không có khu vực đề xuất không được phép chăn nuôi), cụ thể như sau: 

(1). Huyện Ba Bể 

a) Thị trấn Chợ Rã, gồm 09 tiểu khu: Từ tiểu khu 1 đến tiểu khu 9. 

b) Xã Nam Mẫu, gồm 04 thôn: Thôn Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc, Bản Cám. 

(2). Huyện Bạch Thông: Thị trấn Phủ Thông, gồm 04 phố: phố Chính; phố 

Đầu Cầu (dọc ven đường 259); phố Ngã ba (dọc Quốc lộ 3); phố Nà Hái (Dọc 

Quốc lộ 3). 

(3). Huyện Chợ Đồn:  

- Thị trấn Bằng Lũng, gồm 08 tổ (Tổ 2b, 3, 7, 8, 12, 14a,15,16). 

- Xã Phương Viên, gồm 02 thôn (Thôn Nà Quân, Bản Lanh).  

(4). Huyện Chợ Mới: Thị trấn Đồng Tâm, gồm 02 tổ (Tổ 2, tổ 5). 

(5) Huyện Ngân Sơn 

- Thị trấn Nà Phặc, gồm 03 tiểu khu và 02 thôn: Tiểu khu 1; tiểu khu 2; tiểu 

khu 3; thôn Nà Pán xen cư với tiểu khu 1 (Từ hộ Nông Thị Gấm đến hộ ông Nông 

Văn Thiện); thôn Nà Này xen cư với tiểu khu 2 và tiểu khu 3: (Từ hộ ông Hà Sỹ 

Hòa đến hộ ông Nông Văn Cừ). 

- Xã Vân Tùng, gồm 03 khu và 01 thôn, bản: Khu 1; Khu 2; Khu 3; Bản Súng 

(Dọc tuyến đường 252 b đến khu Nà Nghè). 

- Xã Bằng Vân: Gồm 2 khu: Khu Chợ 1; Khu Chợ 2. 

- Xã Thuần Mang: Gồm 01 Khu: Khu Chợ. 

(6). Huyện Na Rì 

- Thị trấn Yến Lạc, gồm 06 tổ nhân dân (TND):  

+ TND Phố Mới: Đường trục chính Quốc lộ 3B từ nhà ông Lý Văn Thạch đến 

nhà ông Nguyễn Minh Thời. Đường tránh vành đai từ đường tròn vòng qua đường 

vành đai Công an huyện đến nhà ông Nông Văn Hòa đối diện trụ sở Kho Bạc huyện. 

+ TND Pò Đon: Đường trục chính quốc lộ 3B từ hộ nhà  bà Bùi Thị Nga, đèn 

xanh đền đỏ đến nhà ông Hà Văn Loan. Từ đường tròn rẽ vào đường vành đai Điện 

Lực vào trong khu dân cư. 

+ TND Cốc Cóoc: Từ Điện Lực lên hai bên đường đến nhà ông Nông Minh 

Minh Hoàn và trong khu dân cư; 

+ TND Phố A (Trong hai bên dãy phố). 

+ TND Phố B (Trong hai bên dãy phố). 

+ TND Hát Deng: Từ đèn xanh đèn đỏ hai bên đường đến cầu Hát Deng và 

trong khu dân cư. 
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- Xã Kim Lư: 

- Thôn Bản Cháng  (Đường liên xã khu dân cư Bản Cháng Từ hộ ông Lý Văn 

Tuân đến hộ Bế Văn Hưởng); 

- Thôn Lũng Cào (Đường trực Thôn Lũng Cào); 

- Thôn Háng Cáu: Đường Quốc lộ 3B khu dân cư thôn Háng Cáu đoạn từ nhà 

Ông Bế Văn Hiếu đến nhà Ô Bàn Văn Nam; Đường Trục thôn khu dân cư Háng 

Cáu từ ngã ba đường ( nhà Bà Lý Thị Yến) đến nhà Ông Nông Tuấn Thành. 

- Thôn Nà Đon: Đường trục thôn khu dân cư Nà Đon (đoạn đường từ cống 

nhà Ông Triệu Văn Say đến cống nhà Ông Lâm Văn Giang). 

 (7) Thành Phố Bắc Kạn  

- Phường Đức Xuân, gồm 15 tổ (Tổ 1a, 1b, 2, 3, 4, 6, 7, 8a, 8b, 9b, 10a, 10b, 11a, 

11b, 13). 

- Phường Sông Cầu, gồm 13 tổ (Tổ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17). 

- Phường Chí Kiên, gồm 09 tổ (Tổ 2, 5, 6, 8a, 8b, 9, 10, 11, 12). 

- Phường Minh Khai, gốm 12 tổ (Tổ 2, 4, 5, 7,8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17). 

2. Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

đƣợc phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

2.1. Chính sách hỗ trợ chi phí di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi 

2.1.1. Chuồng trại trâu, bò, ngựa, dê, hươu, nai  

a) Đối với chuồng trại xây dựng kiên cố (chuồng trại xây gạch hoặc cột gỗ, 

khung xuyên (khung gỗ xẻ), mái lợp tôn, ngói hoặc Fibro xi măng; nền xi măng).  

Căn cứ để xác định mức hỗ trợ 250.000 đồng/m
2
 xây dựng đối với chuồng trại 

kiên cố, tính bằng 50% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại chăn nuôi trâu, 

bò, ngựa, dê dựa trên cơ sở Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 

của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình phục vụ 

sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn (gọi tắt là Quyết định số 47). Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 200.000.000 

đồng (Hai trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi. 

 * Lý do: Hỗ trợ 50% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại xây dựng kiên 

cố vì đây là chính sách hỗ trợ một phần kinh phí di dời để các cơ sở chăn nuôi tiếp tục 

đầu tư vào sản xuất và nằm trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; tối đa, tổng 

mức hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn 

nuôi dựa trên cơ sở thực tế cơ sở sản xuất chăn nuôi, điều kiện ngân sách của tỉnh và 

tham khảo mức áp dụng của một số địa phương cùng xây dựng nghị quyết. 

b) Đối với chuồng tạm (chuồng trại cột gỗ, khung gỗ, khung tre, mái lợp ngói, 

Fibro xi măng, mái lá hoặc bạt dứa). 

Căn cứ để xác định mức hỗ trợ 150.000 đồng/m
2
 xây dựng chuồng trại tạm, 

tính bằng 35% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại chăn nuôi nuôi trâu, bò, 
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ngựa, dê dựa trên cơ sở Quyết định số 47. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 

150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi. 

* Lý do: Hỗ trợ 35% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại xây dựng 

tạm vì đây là chính sách hỗ trợ một phần kinh phí di dời để các cơ sở chăn nuôi 

tiếp tục đầu tư vào sản xuất và nằm trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; tối 

đa, tổng mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) 

cho một cơ sở chăn nuôi dựa trên cơ sở thực tế cơ sở sản xuất chăn nuôi, điều kiện 

ngân sách của tỉnh và tham khảo mức áp dụng của một số địa phương cùng xây 

dựng nghị quyết. 

2.1.2. Chuồng trại lợn gà, ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút 

a) Đối với chuồng trại xây dựng kiên cố (chuồng trại xây gạch hoặc cột gỗ 

khung gỗ, mái lợp tôn, ngói hoặc Fibro xi măng, nền xi măng). 

Căn cứ để xác định mức hỗ trợ 280.000 đồng/m
2 

xây dựng đối với chuồng trại 

kiên cố, tính bằng 50% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại chăn nuôi lợn gà, 

ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút dựa trên cơ sở Quyết định số 47. Tối đa, tổng mức 

hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi. 

* Lý do: Hỗ trợ 50% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại xây dựng kiên 

cố vì đây là chính sách hỗ trợ một phần kinh phí di dời để các cơ sở chăn nuôi tiếp tục 

đầu tư vào sản xuất và nằm trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; tối đa, tổng 

mức hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn 

nuôi dựa trên cơ sở thực tế cơ sở sản xuất chăn nuôi, điều kiện ngân sách của tỉnh 

và tham khảo mức áp dụng của một số địa phương cùng xây dựng nghị quyết. 

 b) Đối với chuồng tạm (chuồng trại cột tre, khung tre, mái lợp ngói, Fibro xi 

măng, mái lá hoặc bạt dứa). 

Căn cứ để xác định mức hỗ trợ 150.000 đồng/m
2 

xây dựng đối với chuồng trại 

tạm, tính bằng 35% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại chăn nuôi lợn gà, 

ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút dựa trên cơ sở Quyết định số 47. Tối đa, tổng 

mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) cho một 

cơ sở chăn nuôi. 

* Lý do: Hỗ trợ 35% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại xây dựng 

tạm vì đây là chính sách hỗ trợ một phần kinh phí di dời để các cơ sở chăn nuôi 

tiếp tục đầu tư vào sản xuất và nằm trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; tối 

đa, tổng mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) 

cho một cơ sở chăn nuôi dựa trên cơ sở thực tế cơ sở sản xuất chăn nuôi, điều kiện 

ngân sách của tỉnh và tham khảo mức áp dụng của một số địa phương cùng xây 

dựng nghị quyết. 

2.2. Chính sách hỗ trợ  đối với các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không 

được phép chăn nuôi tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi. 

2.2.1. Chuồng trại trâu, bò, ngựa, dê, hươu, nai  

a) Đối với chuồng trại xây dựng kiên cố (chuồng trại  xây gạch hoặc cột gỗ, 

khung xuyên (khung gỗ xẻ), mái lợp tôn, ngói hoặc Fibro xi măng; nền xi măng). 
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Căn cứ để xác định mức hỗ trợ 200.000 đồng/m
2
 xây dựng đối với chuồng trại 

kiên cố, tính bằng 40% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại chăn nuôi trâu, 

bò, ngựa, dê dựa trên cơ sở Quyết định số 47. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 

50.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi. 

* Lý do: Hỗ trợ 40% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại xây dựng  

kiên cố vì đây là chính sách hỗ trợ một phần kinh phí để các cơ sở chăn nuôi tháo 

dỡ, phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng sau khi chấm dứt các hoạt động chăn nuôi, chuyển 

đổi ngành nghề không tiếp tục tham gia các hoạt động chăn nuôi nên mức hỗ trợ 

thấp hơn 10% đối với các cơ sở chăn nuôi di dời tiếp tục sản xuất chăn nuôi và 

nằm trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 

150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi dựa 

trên cơ sở thực tế cơ sở sản xuất chăn nuôi, điều kiện ngân sách của tỉnh và tham 

khảo mức áp dụng của một số địa phương cùng xây dựng nghị quyết. 

b) Đối với chuồng tạm (chuồng trại cột gỗ, khung gỗ, khung tre, mái lợp ngói, 

Fibro xi măng, mái lá hoặc bạt dứa). 

Căn cứ để xác định mức hỗ trợ 100.000 đồng/m
2
 xây dựng đối với chuồng trại 

tạm, tính bằng 25% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại chăn nuôi trâu, bò, 

ngựa, dê dựa trên cơ sở Quyết định số 47. Tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 

100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi. 

* Lý do: Hỗ trợ 25% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại xây dựng  

tạm vì đây là chính sách hỗ trợ một phần kinh phí để các cơ sở chăn nuôi tháo dỡ, 

phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng sau khi chấm dứt các hoạt động chăn nuôi, chuyển đổi 

ngành nghề không tiếp tục tham gia các hoạt động chăn nuôi nên mức hỗ trợ thấp 

hơn 10% đối với các cơ sở chăn nuôi di dời tiếp tục sản xuất chăn nuôi và nằm 

trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 

100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi dựa trên cơ sở 

thực tế cơ sở sản xuất chăn nuôi, điều kiện ngân sách của tỉnh và tham khảo mức 

áp dụng của một số địa phương cùng xây dựng nghị quyết. 

2.2.2. Chuồng trại lợn gà, ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút 

a)  Đối với chuồng trại xây dựng kiên cố (chuồng trại xây gạch hoặc cột gỗ 

khung gỗ, mái lợp tôn, ngói hoặc Fibro xi măng, nền xi măng). 

Căn cứ để xác định mức hỗ trợ 220.000 đồng/m
2 
xây dựng đối với chuồng trại 

kiên cố, tính bằng 40% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại chăn nuôi lợn gà, 

ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút dựa trên cơ sở Quyết định số 47. Tối đa, tổng 

mức hỗ trợ không quá 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) cho một 

cơ sở chăn nuôi. 

* Lý do: Hỗ trợ 40% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại xây dựng  

kiên cố vì đây là chính sách hỗ trợ một phần kinh phí để các cơ sở chăn nuôi tháo 

dỡ, phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng sau khi chấm dứt các hoạt động chăn nuôi, chuyển đổi 

ngành nghề không tiếp tục tham gia các hoạt động chăn nuôi nên mức hỗ trợ thấp 

hơn 10% đối với các cơ sở chăn nuôi di dời tiếp tục sản xuất chăn nuôi và nằm trong 

khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 

150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi dựa 
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trên cơ sở thực tế cơ sở sản xuất chăn nuôi, điều kiện ngân sách của tỉnh và tham 

khảo mức áp dụng của một số địa phương cùng xây dựng nghị quyết. 

b) Đối với chuồng tạm (chuồng trại cột tre, khung tre, mái lợp ngói, Fibro xi 

măng, mái lá hoặc bạt dứa). 

Căn cứ để xác định mức hỗ trợ 100.000 đồng/m
2 

xây dựng đối với chuồng trại 

tạm, tính bằng 25% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại chăn nuôi lợn gà, 

ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút dựa trên cơ sở Quyết định số 47. Tối đa, tổng mức 

hỗ trợ không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi. 

* Lý do: Hỗ trợ 25% đơn giá trung bình áp dụng cho chuồng trại xây dựng  

tạm vì đây là chính sách hỗ trợ một phần kinh phí để các cơ sở chăn nuôi tháo dỡ, 

phá dỡ, dọn dẹp mặt bằng sau khi chấm dứt các hoạt động chăn nuôi, chuyển đổi 

ngành nghề không tiếp tục tham gia các hoạt động chăn nuôi nên mức hỗ trợ thấp 

hơn 10% đối với các cơ sở chăn nuôi di dời tiếp tục sản xuất chăn nuôi và nằm 

trong khả năng cân đối ngân sách của tỉnh; tối đa, tổng mức hỗ trợ không quá 

100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) cho một cơ sở chăn nuôi dựa trên cơ sở 

thực tế cơ sở sản xuất chăn nuôi, điều kiện ngân sách của tỉnh và tham khảo mức 

áp dụng của một số địa phương cùng xây dựng nghị quyết. 

V. ĐỐI TƢỢNG, PHAM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN  

1. Đối tƣợng áp dụng 

Các cơ sở chăn nuôi tham gia hoạt động chăn nuôi trước ngày Luật Chăn nuôi 

năm 2018 có hiệu lực (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí 

nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường) thuộc nội thành của thành phố, thị 

trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2. Phạm vi điều chỉnh 

- Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không 

được phép chăn nuôi. 

- Chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được 

phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

3. Lộ trình thực hiện 

Các cơ cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi 

xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2024. 

VI. NGUYÊN TẮC, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƢỢNG VÀ HÌNH THỨC HỖ TRỢ 

1. Nguyên tắc hỗ trợ  

Áp dụng cho các cơ sở chăn nuôi tham gia các hoạt động chăn nuôi gia súc, 

gia cầm và động vật khác nằm trong danh mục giống vật nuôi được phép sản xuất 

kinh doanh (trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà 

không gây ô nhiễm môi trường) trước ngày Luật Chăn nuôi năm 2018 có hiệu lực 

nằm trong khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được 

phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

2. Điều kiện, đối tƣợng đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ 
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Điều kiện, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ áp dụng chung cho cả 

chính sách di dời và chính sách tự chấm dứt các hoạt động chăn nuôi như sau: 

a) Các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và động vật khác nằm trong danh mục 

giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. 

b) Các cơ sở chăn nuôi thực hiện di dời hoặc tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi 

đáp ứng điều kiện để được hưởng hỗ trợ: 

- Đối với chăn nuôi trâu, bò, ngựa có quy mô chăn nuôi từ 01con trở lên. 

- Đối với chăn nuôi lợn, dê , hươu sao có quy mô chăn nuôi từ 05 con trở lên. 

- Đối với chăn nuôi gia cầm (Gà, vịt, ngan, ngỗng) có quy mô chăn nuôi từ 20 

con trở lên; Bồ câu quy mô chăn nuôi từ 30 con, Chim cút quy mô chăn nuôi từ 

100 con trở lên. 

* Lý do: Việc lựa chọn số lượng vật nuôi theo quy mô chăn nuôi để đảm bảo 

không hỗ trợ dàn trải, nội dung hỗ trợ chỉ tập trung vào các cơ sở chăn nuôi sản 

xuất quy mô đem lại thu nhập cho cơ sở chăn nuôi; không hỗ trợ các cơ sở chăn 

nuôi manh mún, nhỏ lẻ mang tính chất chăn nuôi tăng gia, tận dụng, cải thiện, mùa 

vụ, không đóng góp vào thu nhập. 

(Chi tiết tại biểu đính kèm). 

c) Có đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn tại nơi cơ sở chăn 

nuôi hoạt động; Chủ cơ sở chăn nuôi di dời phải hoàn chỉnh hồ sơ và có xác nhận của 

Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở chăn nuôi phải di dời hoặc tự chấm dứt 

hoạt động chăn nuôi; đối với cơ sở chăn nuôi di dời phải có thêm xác nhận của Chủ 

tịch UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở chăn nuôi di dời đến. Việc xác nhận chi phí 

hỗ trợ di dời hoặc tự chấm dứt các hoạt động chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi do các 

phòng ban chuyên môn cấp huyện thẩm định và được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, thành phố phê duyệt, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định để hỗ trợ. 

d) Chuồng trại được xây dựng trước ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực và nằm 

trong khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Theo Điều 2 của dự thảo Nghị quyết); Cơ sở chăn 

nuôi phát sinh sau ngày Luật Chăn nuôi có hiệu lực thì không được hưởng chính 

sách hỗ trợ tại Nghị quyết này, đồng thời phải chịu trách nhiệm theo các quy định của 

pháp luật.  

đ) Các cơ cơ sở chăn nuôi phải thực hiện di dời hoặc chấm dứt hoạt động 

chăn nuôi xong trước ngày 31 tháng 10 năm 2024. 

e) Cơ sở chăn nuôi thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này được thụ 

hưởng chính sách hỗ trợ một lần, nếu có nhiều chính sách hỗ trợ cùng một thời 

điểm thì được phép lựa chọn hưởng mức hỗ trợ cao nhất;  

f) Các cơ sở chăn nuôi nằm trong quy định khu vực nội thành của thành phố, 

thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Theo 

Điều 2 của dự thảo Nghị quyết) không thực hiện hiện di dời ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi mà không thực hiện sẽ 

không được hưởng hỗ trợ theo chính sách và bị xử lý cưỡng chế di dời theo quy định 

của pháp luật; 
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3. Hình thức hỗ trợ:  

Việc hỗ trợ các chính sách được thực hiện theo nguyên tắc hỗ trợ sau đầu tư. 

VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH VĂN 

BẢN SAU KHI ĐƢỢC THÔNG QUA 

1. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn 

nuôi ra khỏi khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn dự kiến khoảng  26.752.800.000 

đồng (Hai  mươi sáu tỷ, bảy trăm năm mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng), trong đó: 

- Chính sách hỗ trợ chi phí di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi: Kinh phí dự kiến khoảng 15.073.040.000 đồng. 

- Chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không 

được phép chăn nuôi tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi: Kinh phí dự kiến khoảng 

11.679.760.000 đồng. 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ: Nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo. 

2. Phân kỳ nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ chính sách 

- Năm 2021:  5.688.200.000 đồng. 

- Năm 2022:  7.688.200.000 đồng. 

- Năm 2023:  7.688.200.000 đồng.    

- Năm 2024:  5.688.200.000 đồng.   

VIII. THỜI GIAN DỰ KIẾN THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo Nghị quyết quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra 

khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn dự kiến trình tại 

kỳ họp thường lệ tháng 12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX. 

Trên đây là báo cáo thuyết minh xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy 

định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép 

chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không 

được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn của Sở Nông nghiệp và PTNT./.  

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Thường trực UBND tỉnh (B/cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các sở, ngành xin ý kiến góp ý; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Thành viên Tổ soạn thảo; 

- Lưu: VT, CNTY. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Cƣơng 

 

 

 



BIỂU KHÁI TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ CƠ SỞ CHĂN NUÔI THỰC HIỆN DI DỜI THEO NGHỊ QUYẾT  

(Kèm theo BC thuyết minh số: ……./BC-SNN ngày 25/9/2020 của Sở NN&PTNT) 

   

 

      

TT Loài 

Số cơ 

sở 

chăn 

nuôi 

Số vật 

nuôi 

Diện tích chuồng trại 

(m2) Kinh phí hỗ trợ (Đồng) 

Kiên cố 
Chuồng 

tạm 
Hỗ trợ cơ sở chăn nuôi di dời 

Hỗ trợ CSCN tự chấm dứt 

hoạt động 

Kiên cố Chuồng tạm Kiên cố Chuồng tạm 

  Cộng: 
        

1.162    

    

52.216    

        

 48.767    

            

9.574    

   

13.636.940.000    

    

  1.436.100.000    

 

 10.716.860.000    

           

962.900.000    

1 Trâu, bò, ngựa (Quy mô từ 01 con) 

            

154    

          

498    

               

594    

              

1.093    

           

148.500.000    

           

163.950.000    

          

118.800.000    

              

109.300.000    

2 Dê (Quy mô  ≥  5 con) 

                

2    

          

110    

                  

-      

                   

50                               -      

               

7.500.000                               -      

                

10.500.000    

3 Lợn (Quy mô  ≥  5 con) 

            

119    

       

3.125    

          

35.249    

                   

46    

        

9.869.720.000    

               

6.900.000    

       

7.754.780.000    

                  

4.600.000    

4 Gia cầm (Quy mô  ≥ 20 con) 

            

886    

     

48.453    

          

12.924    

              

8.365    

        

3.618.720.000    

        

1.254.750.000    

       

2.843.280.000    

              

836.500.000    

5 Bồ câu (Quy mô  ≥ 30 con) 

                

1    

            

30    

                  

-      

                   

20                               -      

               

3.000.000                               -      

                  

2.000.000    

6 Chim cút (Quy mô  ≥ 100 con) 

               

-                   -      

                  

-      

                   

-                                 -      

                            

-                                 -      

                              

-      

Tổng kinh phí hỗ trợ các chính sách: 

                    

26.752.800.000    

    1. Chính sách hỗ trợ chi phí di dời cơ sở chăn nuôi di chuyển đến địa điểm được phép chăn nuôi  

   - Đối với chuồng trại trâu, bò, ngựa, dê: Kiên cố: hỗ trợ 250.000 đồng/ m2; Chuồng tạm: Hộ trợ 150..000 đồng/m2; 

- Đối với chuồng lợn gà, ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút: Kiên cố: hỗ trợ 280.000 đồng/ m2; Chuồng tạm: Hộ trợ 150.000 đồng/m. 

2. Chính sách hỗ trợ đối với các cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi tự chấm dứt hoạt động chăn nuôi   

- Đối với chuồng trại trâu, bò, ngựa, dê: Kiên cố: hỗ trợ 200.000 đồng/ m2; Chuồng tạm: Hộ trợ 100.000 đồng/m2; 

- Đối với chuồng lợn gà, ngan, ngỗng, vịt, bồ câu, chim cút: Kiên cố: hỗ trợ 220.000 đồng/ m2; Chuồng tạm: Hộ trợ 100.000 đồng/m. 
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